
Họ tên Số điện thoại

1 Bùi Quỳnh Anh 084317001250 16/03/2017 Nữ Phan Thị Lệ Huyền 0961818779

2 Đặng Trần Phương Anh 074317001838 15/07/2017 Nam Trần Thị Hằng 0359052176

3 Phạm Hà Gia Bảo 079217052129 06/10/2017 Nam Phạm Thị Kim 0888161049

4 Lê Phương Nhã Đan 038317015429 31/10/2017 Nữ Bùi Thị Phượng 0982871236

5 Đặng Hải Đăng 015217003703 06/04/2017 Nam Nguyễn Thị Hường 0395632835

6 Nguyễn Phước Đạt 074217007457 06/01/2017 Nam Nguyễn Thị Nương 0975782290

7 Vũ Đình Đạt 074217000080 29/05/2017 nam Bùi Thị Thành 0985050484

8 Đặng Hoàng Duy 086217009412 02/01/2017 Nam Đặng Ngọc Qúy 0982274725

9 Hà Minh Duy 066094005191 18/07/2017 Nam Nguyễn Thị Trinh 0396436108

10 Vũ Khánh Giang 074317004377 01/11/2017 Nữ Tô Mộng Thùy 0983841230

11 Phạm Thị Thanh Hà 038317018316 25/03/2017 Nữ Trần Thị Giang 0386811769

12 Nguyễn Ngọc Gia Hân 074317000034 06/03/2017 nữ Lê Thị Thanh Phương 0933159586

13 Quách Gia Hân 094317008430 21/10/2017 Nữ Trương Thị Ngọc Lành 0976724634

14 Nguyễn Thị Thanh Hằng 044317010424 04/10/2017 Nữ Cao Thị Hương 0349888668

15 Nguyễn Thanh Hiền 074317007237 07/02/2017 Nữ Văn Thị Thùy Linh 0988825312

16 Lê Thái Gia Hưng 046217004487 28/01/2017 Nam Thái Thị Ái Liêu 0375999956

17 Nguyễn Phúc Hưng 074217007819 03/05/2017 Nam Kiều Thị Bích Nhiên 0387267076

18 Phạm Như Lan Hương 001317056208 08/12/2017 Nữ Hồ Thị Mùi 0971283155

19 Hoàng Minh Khang 027217003784 18/01/2017 Nam Nguyễn Thị Hằng 0357426825

20 Trần Văn Đăng Khôi 038217039994 26/09/2017 Nam Đỗ Thị Lê 0966798495

21 Nguyễn Tuấn Kiệt 042082000615 10/09/2017 Nam Đặng Thị Thu Thảo 0967196183

22 Nguyễn Ngọc Thiên Kim 074317001920 12/08/2017 Nữ Nguyễn Thị Cẩm Duyên 0368496668

23 Đinh Tín Lâm 27/09/2016 Nam Lê Thị Yến 0949427097

24 Nguyễn Thị Thùy Linh 074317004565 15/11/2017 Nữ Nguyễn Thị Cẩm Loan 0333401625

25 Lê Võ Hào Nam 074217010891 13/02/2017 Nam Võ Thị Kim Thoa 0972085204

26 Trần Hoàng Khánh Ngọc 074317005399 05/12/2017 Nữ Trần Thị Đào 0974090765

27 Võ Gia NGọc 074317001347 19/07/2017 Nữ Nguyễn Thị Ngọc Nữ 0947227266

28 Nguyễn Hữu Nhân 074217001118 06/07/2017 Nam Nguyễn Thi Dương 0963894377

29 Trần Thụ Nhân 074217007363 20/02/2017 Nam Văn Thị Mỹ Linh 0382004114

30 Nguyễn Phạm Minh Nhật 036217003807 29/04/2017 Nam Phạm Thị Mai 0349596935

31 Hồ Ngọc Yến Nhi 040317020315 21/09/2017 Nữ Bùi Thị Hạnh 0964873006

32 Phạm Yến Nhi 074317001418 27/07/2017 Nữ Nguyễn Thiị Mõng 0332447073

33 Lý Đắc Gia Phát 046217014749 03/11/2017 Nam Nguyễn Thị Trang 0983533715

34 Lê Thanh Phong 044217009340 11/07/2017 Nam Cao Thị Liên 0979938540

35 Nguyễn Hoàng Phúc 074217010469 20/03/2017 Nam Nguyễn Thị Ngọc Hương 0946707470

36 Vũ Minh Quân 077216005376 21/08/2016 Nam Nguyễn Thị Kim Chinh 0974768687

37 Huỳnh Bảo Thăng 074217004368 29/10/2017 Nam Phan Khánh Chi 0917386537

38 Phan Minh Thiện 074217008766 02/02/2017 Nam Nguyễn Thị Cẩm Thu 0949113738

39 Nguyễn Ngọc Anh Thư 074317000053 22/05/2017 Nữ Nguyễn Hồng Duyên 0966571764

40 Nguyễn Hoàng Thuận 089217005367 26/05/2017 Nam Nguyễn Thị Tuyền

41 Trần Bảo Thy 074316003342 21/01/2016 Nữ Nguyễn Thị Mỹ Duyên 0961773640

42 Lê Thanh Trà 019317007449 22/01/2017 Nữ Vũ Thị Huệ 0971273910
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43 Mai Cát Tường 28/11/2015 Nữ Nguyễn Thị Tiền 0332271527

44 Nguyễn Trung Tuyến 089217007245 14/07/2017 Nam Nguyễn Thị Bích Huyền 0778142022

45 Nguyễn Thị Lâm Tuyền 038317015736 15/10/2017 Nữ Lê Thị Loan 0903338645

46 Hoàng Vũ Nhã Uyên 040317021905 10/03/2017 Nữ Vũ Thị Hoài Thương 0908985559

47 Nghiêm Sỹ Minh Vũ 038217043055 10/03/2017 Nam Nguyễn Thị Hà 0865468492

48 Đào Trần Minh Vương 074217000786 16/06/2017 Nam Trần Thị Đức 0364796557

49 Nguyễn Đỗ Tường Vy 074317006281 16/12/2017 nữ Đõ Thị Thu Hà 03765674649

50 Nguyễn Tường Vy 083317002727 22/06/2017 Nữ Lê Thị Thúy An 0378217450

51 Lê Hải Phong  074217012007 14/03/2017 Nam Thái Thị Hải 0365373797

Thới Hòa, ngày 14 tháng 8 năm 2023

Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Thu An






